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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ; 
Mã học phần: MAS331
2. Tên Tiếng Anh:
MANAGEMENT SKILLS


3. Số tín chỉ: (3/0/6) (36 GTC lý thuyết, 18 GTC thực hành/thảo luận, 72 GTC tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: 


Môn học trước : Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản


Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1. 
	TS. Phạm Văn Hạnh
	0911220991
	pvha112@tueba.edu.vn
	

	2. 
	ThS. Nguyễn Đức Thu
	0985033568
	thuqtkd@tueba.edu.vn
	

	3. 
	Ths. Nguyễn Đắc Dũng
	0913066900
	nguyendacdung@tueba.edu.vn
	

	4. 
	Ths. Hà Thị Thanh Hoa
	0949330585
	Hoalong07@gmail.com
	

	5. 
	Ths. Nguyễn Vân Anh
	0916427916
	vananhqtkdtn@gmail.com
	


6. Mô tả học phần: 

Môn học trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất gắn với nhiệm vụ của nhà quản trị trong điều hành các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Học xong môn này người học nắm được kiến thức và kỹ năng thực hành quản trị kinh doanh, những hành trang và kinh nghiệm giúp cho người học có thể thực hành nghiệp vụ kinh doanh ngay sau khi ra trường, đồng thời đáp ứng được sự thiếu hụt những kỹ năng và tài năng quản trị đối với các nhà quản trị mới vào nghề. Người học sẽ có khả năng đánh giá đúng khả năng của mình và biết cách làm thế nào để nâng cao kỹ năng quản trị của chính mình và cộng sự.

7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Học phần này giúp người học hiểu rõ các kiến thức cơ bản về kỹ năng quản trị, hiểu nghề quản trị và những yêu cầu đặt ra đối với nghề, nhận rõ những tố chất cần có của nhà quản trị; hiểu được các kỹ năng cá nhân: quản lý thời gian, quản trị stress, tư duy sáng tạo; nắm được các kỹ năng quan hệ con người như: giao tiếp, đàm phán, trao việc và ủy quyền, quản trị xung đột, tạo động lực làm việc; nắm được các kỹ năng chuyên biệt trong quản trị điều hành: lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính.  
	1.4;1.5 CTĐT QTKD,

1.4, 1.5 CTĐT Logistics & QLCCU,

1.4 CTĐT TC-NH & CTĐT PTĐTTC;

1.2 của CTĐT QT Marketing
	3

	G2
	Rèn luyện các tố chất của bản thân để trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp; biết cách rèn luyện các kỹ năng quản lý bản thân, quản lý thời gian và làm chủ bản thân như một nhà quản trị hiệu quả; có khả năng làm việc nhóm và quan hệ, giao tiếp, đàm phán, trao việc, ủy quyền và xử lý xung đột trong doanh nghiệp; có được các kỹ năng hoạch định, tổ chức công việc và các mảng hoạt động điều hành trong doanh nghiệp. 
	2.2;2.3;2.4;2.5 CTĐT QTKD,

2.2. của CTĐT Logistics và QLCCU
2.5, 2.6 CTĐT TC-NH &  PTĐTTC;

2.2, 2.4  CTĐT QT Marketing
	3

	G3
	Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống; có thể xây dựng kế hoạch tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trao quyền và ủy quyền và lựa chọn được phương pháp rèn luyện ngôn từ, cách diễn đạt, thái độ ứng xử; quản lý được hành vi cá nhân phù hợp khi tham gia các hoạt động giao tiếp, đàm phán trong các trường hợp thông thường; có khả năng hợp tác, trách nhiệm, chia sẻ quyền lực khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm.
	3.1; 3.2; 3.3; 3.4  CTĐT QTKD; 3.1, 3.2 CTĐT Logistics và QLCCU
3.1 của CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC;

3.2, 3.3 CTĐT Quản trị Marketing
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Hiểu rõ nghề quản trị và các yêu cầu đặt ra cho nhà quản trị, nhận rõ các tố chất cần có của nhà quản trị để sử dụng trong quản trị tổ chức và doanh nghiệp; Nắm được tổng quát về những kỹ năng quản trị cần có, các quan điểm và cách tiếp cận chúng để trở thành nhà quản trị giỏi mang tính chuyên nghiệp.
	1.4;1.5 CTĐT QTKD,
1.4, 1.5 của CTĐT Logistics và QLCCU,

1.4 của CTĐT TC-NH và CTĐT Phân tích đầu tư tài chính;

1.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G1.2
	Nắm chắc được kiến thức quản lý bản thân để có những cách thức điều chỉnh và hoàn thiện hành vi và bản thân nhà quản trị; hiểu, phân biệt và vận dụng được các phương pháp tư duy sáng tạo trong học tập và làm việc.
	1.4;1.5 CTĐT QTKD,

1.4, 1.5  CTĐT Logistics & QLCCU
1.4 CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC;

1.2 CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G1.3
	Nhận diện được khái niệm thời gian, giá trị của thời gian, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thời gian; có các kiến thức cơ bản về stress, căng thẳng tâm lý, áp lực học tập, công việc và hiểu các phương pháp giải tỏa các áp lực trong học tập, cân bằng cảm xúc, tâm lý cá nhân khi gặp vấn đề, tình huống không mong muốn
	1.4;1.5 CTĐT QTKD

1.4, 1.5 CTĐT Logistics,

1.4 CTĐT TC-NH, CTĐT PTĐTTC;

1.2 CTĐT Quản trị Marketing


	3

	
	G1.4
	Hiểu được các kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cũng như sự vận dụng, các kỹ năng này với các yếu tố văn hóa, xã hội, nghệ thuật và đức tính cần có; nắm được những vấn đề cơ bản cần thực hiện trong các giai đoạn thực hiện đàm phán. 
	1.4;1.5 CTĐT QTKD

1.4, 1.5 CTĐT Logistics,

1.4 CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC;

1.2  CTĐT Quản trị Marketing


	3

	
	G1.5
	Nắm được nghệ thuật trao quyền và ủy quyền trong công việc có hiệu quả; thấu hiểu về con người trong lao động – kinh doanh, chủ động trong việc ra các quyết định liên quan đến con người, giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên trong doanh nghiệp; hiểu rõ những vấn đề liên quan đến động lực làm việc của nhân viên và các biện pháp giúp nhà quản trị nâng cao kỹ năng tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả. 
	1.4;1.5 CTĐT QTKD

1.4, 1.5 CTĐT Logistics,

1.4 của CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC
1.2 CTĐT Quản trị Marketing


	3

	
	G1.6
	Có được kiến thức về “tư duy bậc cao” như: gạn lọc, phân tích, nảy sinh ý tưởng, lên kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, quy trình, các nội dung cần có của việc lập kế hoạch kinh doanh. 
	1.4,1.5 CTĐT QTKD,
1.4, 1.5 CTĐT Logistics,

1.4 của CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC,
1.2 CTĐT Quản trị Marketing


	3

	G2
	G2.1
	Rèn luyện được các kỹ năng quản trị cơ bản trong lĩnh vực quản trị của mình để có các tố chất cơ bản trở thành nhà quản trị mang tính chuyên nghiệp đáp ứng được đòi hỏi của thực tế 
	2.2;2.3;2.4;2.5 của CTĐT QTKD
2.2 CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC
2.2, 2.4 của CTĐT Quản trị Marketing


	3

	
	G2.2
	Vận dụng các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, phương pháp phối hợp làm việc giữa các cá nhân khi tham gia làm việc theo nhóm; trang bị kỹ năng tư duy sáng tạo và vận dụng các phương pháp tư duy đó trong giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
	2.2; 2.3;2.5 CTĐT QTKD
2.2 của CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và CTĐT PTĐTTC
2.2, 2.4 CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G2.3
	Kiểm soát được thời gian trong từng hoạt động của cá nhân, xây dựng được bản kế hoạch quản lý thời gian; điều chỉnh cân bằng cảm xúc, suy nghĩ và hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề, tình huống gây stress.
	2.2; 2.3;2.5 CTĐT QTKD
2.2 CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC;

2.2, 2.4 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G2.4
	Vận dụng được các phương pháp rèn luyện để tăng cường kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ứng xử.
	2.2;2.3;2.5 CTĐT QTKD

2.2 CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và ngành
Phân tích đầu tư tài chính;

2.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G2.5
	Vận dụng được nghệ thuật trao quyền và ủy quyền trong công việc có hiệu quả; trang bị được cho mình các biện pháp giúp nhà quản trị nâng cao kỹ năng tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả.
	2.2; 2.3;2.4 CTĐT QTKD

2.2 CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC

2.2, 2.4 CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G2.6
	Lập kế hoạch kinh doanh để sáng tạo ý tưởng kinh doanh và triển khai ý tưởng kinh doanh vào thực tiễn.
	2.2; 2.3; 2.4; 2.5  CTĐT QTKD

2.2 CTĐT Logistics,

2.3, 2.5 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC

2.2, 2.4 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	G3
	G3.1
	Có ý thức tự giác học tập rèn luyện các kỹ năng quản trị cơ bản để đáp ứng các đòi hỏi và yêu cầu của nghề quản trị để trở thành nhà quản trị tài năng.
	3.1;3.2; 3.3; 3.4 CTĐT QTKD

3.1, 3.2 CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC,

3.1, 3.2  CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G3.2
	Có hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo và vận dụng các phương pháp tư duy đó trong giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
	3.1; 3.3; 3.4  CTĐT QTKD

3.1, 3.2 của CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC

3.1, 3.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G3.3
	Có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống
	3.1;3.2;3.3 CTĐT QTKD,
3.1, 3.2 CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC,

3.1, 3.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G3.4
	Xây dựng kế hoạch tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lựa chọn được phương pháp rèn luyện ngôn từ, cách diễn đạt, thái độ ứng xử và quản lý được hành vi cá nhân trong các tình huống thông thường.
	3.1;3.2; 3.4 của CTĐT QTKD

3.1, 3.2 CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC,

3.1, 3.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G3.5
	Hoàn thiện năng lực hiểu biết về con người trong lao động –kinh doanh; giải quyết hài hòa những xung đột về lợi ích giữa các bên.
	3.1; 3.3; 3.4 của CTĐT QTKD

3.1, 3.2 CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC,

3.1, 3.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3

	
	G3.6
	Có ý thức rèn luyện kỹ năng “tư duy bậc cao” như: gạn lọc, phân tích, nảy sinh ý tưởng, giải quyết vấn đề, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. 
	3.1;3.2; 3.3; 3.4 CTĐT QTKD

3.1, 3.2 CTĐT Logistics,

3.1, 3.4 của CTĐT TC-NH và PTĐTTC,

3.1, 3.2 của CTĐT Quản trị Marketing
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

* Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.

*  Phần thực hành (nếu có)
- Các bài thực hành của môn học theo yêu cầu của giáo viên;

*  Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)
- Tên bài tập lớn hoặc tiểu luận theo yêu cầu của giáo viên;

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, TS. Nguyễn Thi Hoài Dung, Kỹ năng quản trị, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012

2. Bộ môn QTDN Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Bài giảng Kỹ năng quản trị, các phiên bản từ năm 2019.  .

- Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải(chủ biên); Nguyễn Viết Lộc; Nguyễn Ngọc Thắng, Ra quyết định quản trị, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2014

2. PGS.TS. Ngô Kim Thanh; PGS.TS. Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp,  Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2012.


11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)

	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1,2,3
	Giới thiệu học phần, đề cương học phần, phương pháp học, hình thức kiểm tra đánh giá
	G1.1
	3
	Thuyết giảng, thảo luận
	Kiểm tra viết

	4,5,6
	Chương I: Nhà Quản trị 

A/ Các nội dung ở trên lớp:
1.1. Nghề quản trị doanh nghiệp

1.2. Nhà quản trị trong doanh nghiệp

1.3. Những tố chất cơ bản của nhà quản trị
	G1.1;

G2.1;


	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 1 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 1

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1;

G3.2


	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	Tiết 7,8,9


	Chương II: Kỹ năng quản trị

A/ Các nội dung ở trên lớp:
2.1. Kỹ năng nghề

2.2. Kỹ năng của nhà quản trị

2.3. Các nhóm kỹ năng quản trị
	G1.1;

G2.1

	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 2 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 2

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1

G3.2;

	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp, bài tập cá nhân

	10,

11,

12

13,

14,

15,


	Chương III- Kỹ năng quản lý bản thân

3.1. Kỹ năng quản lý bản thân

3.2. Kỹ năng tự hoàn thiện và cân bằng trong cuộc sống

3.3. Rèn luyện kỹ năng bản thân
	G1.2;

G2.2; 


	3

3
      
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi ôn tập chương 3 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 3

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3

G3.2;

	3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	16,

17,

18


	Chương IV- Kỹ năng quản lý thời gian 

4.1. Quản lý thời gian 

4.2. Những yếu tố gây lãng phí thời gian 

4.3. Các bước quản lý thời gian hiệu quả

4.4. Một số kỹ thuật quản lý thời gian
	G1.3;

G2.3; 


	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 4 được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của chương 4

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.3


	3

	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	19, 20, 21,


	Chương V: Kỹ năng quản trị stress

5.1. Tổng quát về stress

5.2. Các nguyên nhân gây ra stress trong công việc

5.3. Đương đầu với stress trong công việc

5.4. Một số tình huống thảo luận
	G1.2;

G2.3; 


	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+Nghiên cứu câu hỏi chương 5 được giao

+Chuẩn bị các nội dung của chương 5

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.2;

G3.3


	3
3
	Làm việc nhóm, Tự học, tự nghiên cứu, tham vấn
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	22,

23,

24.


	Chương VI: Kỹ năng tư duy sáng tạo

A/ Các nội dung ở trên lớp:

6.1. Quan niệm về sáng tạo và tư duy sáng tạo

6.2. Các hình thức tư duy sáng tạo

6.3. Một số phương pháp sáng tạo

6.4. Các bước hình thành tư duy sáng tạo

6.5 Một số kỹ thuật tư duy sáng tạo
	G1.2

G2.2


	3

3

	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.1;

G3.2;

G3.3

	3
3
3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	25,

26, 27,

28,

29,

30,


	Chương VII: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

A/ Các nội dung ở trên lớp:

7.1. Những vấn đề cơ bản về giao tiếp

7.2. Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

7.3. Các nguyên tắc trong giao tiếp
	G1.4

G2.4;
	3

3

	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.4


	3

	Tự học, làm việc nhóm
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	31,

32,

33
	Kiểm tra giữa học phần
	G1.1;

G1.2;

G1.3
	
	
	Kiểm tra viết

	34,

35,

36, 37,

38,

39


	Chương VIII: Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

A/ Các nội dung ở trên lớp:

8.1. Vai trò và mục đích đàm phán trong kinh doanh

8.2. Các giải đoạn của một cuộc đàm phán

8.3. Các nguyên tắc trong đàm phán kinh doanh
	G1.4;

G2.4

	3

3

	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.4


	3

	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	40,

41,

42
	Chương IX: Kỹ năng trao quyền và ủy quyền

A/ Các nội dung ở trên lớp:

9.1. Trao quyền

9.2. Ủy quyền
	G1.4

G2.4
	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.4
	3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	43,

44,

45
	Chương IX- Kỹ năng tạo động lực làm việc

A/ Các nội dung ở trên lớp:

9.1. Động lực làm việc

9.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên

9.3. Các lý thuyết cơ bản về động lực làm việc

9.4. Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
	G1.5;

G2.5
	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.5
	3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	46,

47,

48
	Chương X: Kỹ năng quản trị xung đột

A/ Các nội dung ở trên lớp:

10.1. Xung đột trong doanh nghiệp

10.2. Quản trị xung đột trong doanh nghiệp

10.3. Các kỹ năng quản trị xung đột
	G1.5;

G2.5
	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.5
	3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp

	49,

50,

51,

52,

53,

54.
	Chương XII: Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

A/ Các nội dung ở trên lớp:

12.1. Quan niệm về bản kế hoạch kinh doanh

12.2. Ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch triển khai

12.3. Nội dung của bản kế hoạch kinh doanh.
	G1.6;

G2.6
	3

3
	Giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, thảo luận, học nhóm

	Kiểm tra viết, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà:

+ Nghiên cứu câu hỏi được giao

+ Chuẩn bị các nội dung của bài học được giao

+ Chuẩn bị bài tập nhóm, bài tập cá nhân được giao
	G3.6
	3
	Thảo luận nhóm, tự học
	Kiểm tra viết, vấn đáp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Tự luận

Tự luận

Tự luận

	Kiểm  tra  thường xuyên
	
	
	
	
	30

	
	Bài 1
	Tiết 7
	G1.1 


	3


	Kiểm tra viết
	

	
	Bài 2
	Tiết 21
	G1.2;

G2.3; 
	3

3
	KT.Viết
	

	
	Bài 3
	Tiết 50
	G1.6;

G2.6
	3

3
	KT.Viết
	

	Tự luận
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 31,32,33
	G1.1; G1.2;

G1.3;

G2.1;

G2.2;

G3.3
	3
	Kiểm tra viết
	20

	Tự luận
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	Kiểm tra viết
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút, sinh viên được phép sử dụng tài liệu
	Cuối học kỳ
	G1.1; G1.2;

G1.3;

G1.4

G1.5;

G1.6 

G2.1;

G2.2;

G2.3;

G2.4;

G2.5;

G2.6.
	3


	
	


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR 

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G1.3
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x
	
	x

	G1.5
	x
	x
	x
	
	
	x

	G1.6
	
	
	x
	
	
	x

	G2.1
	
	x
	x
	
	x
	x

	G2.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G2.3
	x
	x
	x
	
	x
	x

	G2.4
	x
	x
	x
	
	
	x

	G2.5
	
	x
	x
	
	
	x

	G2.6
	
	x
	x
	x
	
	x

	G3.1
	
	x
	x
	
	
	

	G3.2
	
	x
	x
	
	
	

	G3.3
	
	x
	x
	
	
	

	G3.4
	
	
	x
	
	
	

	G3.5
	
	
	x
	
	
	

	G3.6
	
	
	x
	
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:


Tham dự đầy đủ các buổi học. Nếu vắng phải có lý do chính đáng và phải xin phép trước. Bài tập cá nhân và bài tập nhóm phải làm đầy đủ và không được sao chép. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị điểm 0 (không).
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Phạm Văn Hạnh
	Phạm Văn Hạnh
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:
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